
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 2/2024 31 

 
 

 

 

VŨ THỊ HẢI YẾN * 

Tóm tắt: Do tính “trừu tượng” của quyền sở hữu trí tuệ nên việc xác định thiệt hại do xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ để đưa ra mức bồi thường đúng đắn và phù hợp luôn là vấn đề khó khăn, phức 

tạp trong thực tiễn xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ. Qua việc phân tích quy định của pháp luật và 

dẫn chứng thực tiễn áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 

một số vụ án được xét xử tại Việt Nam, đồng thời tham chiếu pháp luật và kinh nghiệm một số quốc 

gia trên thế giới, bài viết đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các cách xác định thiệt 

hại thực tế, thiệt hại theo luật định và thiệt hại mang tính trừng phạt do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Từ khoá: Quyền sở hữu trí tuệ; bồi thường thiệt hại; xác định thiệt hại; thiệt hại do luật định; thiệt 

hại mang tính trừng phạt 
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 IDENTIFYING DAMAGES CAUSED BY INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT 

Abstract: Due to the “abstract” nature of intellectual property rights, it is difficult to determine 

the damage caused by intellectual property rights infringement for correct and appropriate compensation. 

Through analysing the legal provisions and actual cases of applying provisions on compensation for 

infringement of intellectual property rights in Vietnam, while also referencing the laws and experiences 

of several countries around the world, the article proposes a number of recommendations to improve 

Vietnamese law on determining actual damages, statutory damages, and punitive damages caused by 

intellectual property rights infringement. 
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ồi thường thiệt hại (BTTH) do hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có ý 

nghĩa quan trọng trong việc đền bù xứng đáng, 

khắc phục những tổn thất mà chủ thể quyền sở 

hữu trí tuệ phải gánh chịu, đồng thời có tính 

phòng ngừa, răn đe những hành vi cố ý xâm 

phạm quyền SHTT trong tương lai. Để bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp cho người bị thiệt hại do 

xâm phạm quyền SHTT cũng như bảo đảm 

tính ngăn ngừa, răn đe đối với hành vi xâm 

phạm quyền SHTT, pháp luật của nhiều 

quốc gia trên thế giới thường đưa ra ba cách 

xác định thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT: 

1) BTTH thực tế (compensatory damages): 

mức bồi thường dựa trên những thiệt hại 

thực tế có thể tính toán được; 2) BTTH theo 

luật định (statutory damages) hay thiệt hại 

danh nghĩa (nominal damages): mức bồi 

thường do toà án ấn định trong trường hợp 

khó có thể xác định mức thiệt hại thực tế; 

3) Bồi thường mang tính trừng phạt (punitive 

damages): mức bồi thường bổ sung mang  
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